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TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh phân loại 
đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ vê phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; 
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Ngày 03 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Điện Biên, theo đó tỉnh Điện Biên là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II. Trong những năm qua, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động tham mưu, làm tốt công tác quản lý hành chính nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao, bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính cấp tỉnh, đặc biệt góp phần quan trọng trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy của và xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
Thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện, theo đó sau 05 năm kể từ ngày Quyết định phân loại đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành (03/10/2008), Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh việc phân loại đơn vị hành chính;
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo sự ổn định của đơn vị hành chính cấp tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy và xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức bảo đảm cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh lập hồ sơ điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Điện Biên trình HĐND tỉnh thông qua, trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Điện Biên theo quy định.
II. KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, TỈNH ĐIỆN BIÊN (Có hồ sơ, chi tiết kèm theo).
1. Điểm tính theo dân số: 72,47 điểm
Theo quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với tỉnh miền núi, vùng cao: tỉnh có dưới 400.000 nhân khẩu được tính 50 điểm, có từ 400.000 nhân khẩu trở lên thì cứ thêm 6.000 nhân khẩu được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 205 điểm. 

Theo số liệu thống kê dân số do Cục Thống kê tỉnh Điện Biên cung cấp tại Công văn số 73/CTK-TH ngày 24 tháng 02 năm 2014 về việc cung cấp số liệu dân số 31/12/2013 dân số của tỉnh Điện Biên là 534.838 người, được 72,47 điểm. 

2.  Điểm tính theo diện tích: 109,54 điểm
Theo quy định tại Mục a, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với tỉnh miền núi, vùng cao: tỉnh có dưới 400.000 ha diện tích đất tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 400.000 ha trở lên thì cứ thêm 8.000 ha được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 150 điểm. 
Theo số liệu thống kê kết quả thống kê đất đai năm 2007 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên cung cấp tại Công văn số 71/STNMT-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 2 năm 2014, tỉnh Điện Biên có tổng diện tích tự nhiên của là 956.290,37 ha, được 109,54 điểm.
3. Điểm tính theo các yếu tố đặc thù: 55 điểm; gồm:
a) Đơn vị hành chính thuộc khu vực vùng cao: được 25 điểm.
Theo quy định tại Mục c, Khoản 3, Điều 7, Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ thì Tỉnh thuộc khu vực vùng cao được tính 25 điểm.
Theo Quyết định số 363/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao thì tỉnh Điện Biên thuộc khu vực vùng cao, được 25 điểm.

b) Đơn vị hành chính thuộc khu vực biên giới quốc gia: được 20 điểm.
Theo quy định tại Mục d, Khoản 3, Điều 7, Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Tỉnh thuộc khu vực biên giới quốc gia được tính 20 điểm. 
Theo quy định tại Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 01 năm 2001 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 về quy chế khu vực biên giới đất liền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tỉnh Điện Biên thuộc khu vực biên giới quốc gia, được 20 điểm.
c) Tỷ lệ người dân tộc ít người: được 10 điểm.
Theo quy định tại Mục e, Khoản 3, Điều 7, Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ thì Tỉnh có tỷ lệ người dân tộc ít người chiếm từ 30 đến 50% dân số được tính 05 điểm, có trên 50% dân số được 10 điểm. 

Theo số liệu tỷ lệ người dân tộc ít người do Ban Dân tộc tỉnh cung cấp tại Công văn số 41/CV-BDT  ngày 18 tháng 2 năm 2014 về việc cung cấp văn bản quy định đơn vị hành chính vùng khó khăn và số liệu dân tộc tỉnh Điện Biên thì tỉnh Điện Biên có tỷ lệ người dân tộc ít người: 81,58%, được 10 điểm.
d) Tỷ lệ thu, chi ngân sách nhà nước bình quân trên địa bàn 3 năm: 
Theo quy định tại Mục g, Khoản 3, Điều 7, Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ thì Tỉnh có tỷ lệ thu, chi ngân sách hàng năm trên địa bàn (tính bình quân trong 3 năm đến năm ngân sách gần nhất với thời điểm phân loại) đạt tỷ lệ cân đối 100 % (thu đủ chi) thì được tính 05 điểm, đạt trên 100% (thu nhiều hơn chi) thì cứ thêm 10% được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 40 điểm. 
Theo số liệu thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Tài chính cung cấp tại Công văn số 198/STC-QLNS  ngày 04 tháng 3 năm 2014, tỉnh Điện Biên có tỷ lệ thu, chi ngân sách nhà nước bình quân trên địa bàn 3 năm: 2010, 2011, 2012 là: 8,38% (Không đủ tiêu chuẩn để tính điểm).

Tổng số điểm: (mục 1 + mục 2 + mục 3) = 273 điểm. 

4. Xếp loại đơn vị hành chính
Tại mục 3, Điều 9, Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện căn cứ vào khung điểm sau:

- Đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện loại I có từ 341 điểm trở lên;

- Đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện loại II có từ 201 đến 340 điểm;

- Đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện loại III có từ 200 điểm trở xuống.

Theo quy định trên tổng số điểm được tính cho các tiêu trí tính điểm phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Điện Biên là 237 điểm, đạt đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II.

Trên đây là Tờ trình về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

	Nơi nhận:                                                          
- Như trên;  

- Các Đ/c TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND -UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- LĐ VP + CV các khối;

- Lưu: VT, KT-TH, NC.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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